
Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước thực hiện 

    Tỷ đồng 5 tháng đầu  5 tháng đầu 

  Thực hiện Ước tính  Cộng dồn năm 2011 so năm 2011 so 

  tháng 4 tháng 5 5 tháng đầu với kế hoạch với cùng kỳ 

  năm 2011 năm 2011 năm 2011 năm 2011(%) năm 2010 
(%) 

       
TỔNG SỐ 16232 17817 73359 39.0 114,8 
Phân theo cấp quản lý 

     
 

Trung ương 3124 3852 15123 36,1 110,9 

 
Địa phương 13108 13966 58236 39,8 115,9 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Công thương 285 347 1327 32,5 97,7 

 
Bộ Xây dựng 78 87 328 33,4 79,6 

 
Bộ NN và PTNT 360 353 1143 31,1 70,6 

 
Bộ Giao thông Vận tải 490 621 2456 33,3 104,0 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 65 78 294 32,8 96,4 

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch 39 61 205 36,8 86,9 

 
Bộ Y tế 72 85 358 39,9 95,1 

Một số địa phương 
     

 
Hà Nội 1587 1768 6096 30,4 117,3 

 
Lào Cai 227 231 850 29,4 149,5 

 
Sơn La 74 73 238 21,1 104,7 

 
Quảng Ninh 332 338 1434 56,6 99,4 

 
Vĩnh Phúc 170 184 812 29,6 97,3 

 
Hải Phòng 150 172 725 37,8 87,5 

 
Hưng Yên 82 84 374 28,1 134,4 

 
Thanh Hoá 420 470 2150 44,2 142,9 

 
Hà Tĩnh 362 373 1188 48,7 149,3 

 
Thừa Thiên - Huế 126 162 627 40,7 99,7 

 
Đà Nẵng 641 680 3393 59,2 114,2 

 
Quảng Ngãi 238 245 929 34,1 91,9 

 
Khánh Hoà 186 180 813 28,0 164,0 

 
Ninh Thuận 71 116 356 25,2 104,5 

 
Đắk Lắk 125 125 623 36,2 134,8 

 
Lâm Đồng 169 186 642 43,5 106,7 

 
Bình Dương 194 214 833 25,2 124,7 

 
Đồng Nai 197 213 831 29,9 128,8 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 253 147 1486 45,7 101,1 

 
TP. Hồ Chí Minh 1081 1381 4581 32,5 109,5 

 
Long An 125 136 516 25,5 114,6 

 
Tiền Giang 141 148 583 33,1 108,7 

 
Cần Thơ 533 488 1557 55,7 131,9 

 
Hậu Giang 394 356 1579 73,5 141,7 

              
 


